
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ XÂY DỰNG  

 

Số:         /TB-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng 01 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ/không đủ  

điều kiện sát sạch và Kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề  

hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2025 

 

 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt 

động xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BXD ngày 18/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc ban hành Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-SXD ngày 15/9/2025 của Giám đốc Sở Xây 

dựng tỉnh Tuyên Quang kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ Biên bản tổng hợp đánh giá hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng đợt 04 năm 2025 ngày 05/01/2026 của Hội đồng xét cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kiến trúc.  

Sở Xây dựng thông báo kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề đủ/không đủ điều kiện sát hạch và tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2025, như sau:  

1. Kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ/không 

đủ điều kiện sát hạch 

Cá nhân đủ/không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng đợt 04 năm 2025 (Có danh sách kèm theo).  

2. Tổ chức sát hạch 

2.1. Đối tượng tham dự sát hạch: Các cá nhân đủ điều kiện tham gia sát 
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hạch chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 79 và Điều 89 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ. Tuân thủ theo danh sách ca thi 

đã được lập chi tiết đính kèm. 

2.2. Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: Việc sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm, cụ thể: 

-  Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm 10 câu hỏi về kiến thức 

pháp luật và 20 câu hỏi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn có liên quan đến 

lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.  

- Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 30 điểm, trong đó điểm tối đa cho 

phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 20 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp 

luật là 10 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 7 

điểm và tổng điểm từ 21 điểm trở lên thì sát hạch đạt yêu cầu. 

- Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch kèm theo Quyết định số 163/QĐ-BXD ngày 

18/02/2025 của Bộ Xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ 

Xây dựng tại địa chỉ: http://www.moc.gov.vn. 

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được 

thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn. 

2.3. Địa điểm, thời gian sát hạch chứng chỉ hành nghề 

- Địa điểm sát hạch: Phòng thi sát hạch tại Tầng 3 - Sở Xây dựng Tuyên 

Quang, số 429 đường 17/8, Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

- Thời gian sát hạch: Từ ngày 14 đến hết ngày 16 tháng 01 năm 2026. 

+ Buổi sáng bắt đầu từ:  08 giờ 00 phút. 

+ Buổi chiều bắt đầu từ: 14 giờ 00 phút. 

+ Thí sinh tham dự sát hạch có mặt tại địa điểm thi trước 15 phút để nghe 

cán bộ coi thi hướng dẫn tham gia sát hạch. 

2.4. Chi phí sát hạch 

- Mức thu chi phí sát hạch được tính theo bài thi sát hạch của cá nhân và 

được xác định như sau: 350.000 đồng/bài thi (Quy định tại Quyết định số 

1191/QĐ-BXD ngày 28/11/2023 của Bộ Xây dựng). 

- Phí sát hạch đề nghị nộp vào tài khoản số: 121000137034 tại Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang. Lưu ý: Nội dung 

chuyển tiền ghi: “Nộp tiền thi sát hạch Đợt 04 năm 2025”. 

2.5. Một số lưu ý: 

- Khi đến dự thi đề nghị các thí sinh mang theo căn cước công dân hoặc 

căn cước và cung cấp hình ảnh đã nộp phí sát hạch để làm thủ tục sát hạch.  

- Kiểm tra lại thông tin cá nhân tại danh sách tham dự sát hạch. 

http://www.moc.gov.vn/
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Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ đ/c Tuấn, điện thoại: 036.446.0633 

Sở Xây dựng Tuyên Quang thông báo đến các cá nhân tham gia đợt sát 

hạch theo danh sách trên được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Kinh tế - Quản lý ĐTXD (Bộ Xây dựng); 

- GĐ; các PGĐ Sở; 

- Thành viên Hội đồng; 

- Cá nhân có tên trong danh sách kèm theo; 

- Trang TTĐT của Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, KTXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Triệu Xuân Tiến 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ/KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HĐXD ĐỢT 04 NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số:           /TB-SXD ngày         /01/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng 

năm sinh 

CCCD 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngày cấp 

CCCD/Hộ 

chiếu  

Nơi cấp 

CCCD 

Cơ 

sở 

đào 

tạo 

Hệ đào 

tạo  

Lĩnh 

vực 

đăng 

ký sát 

hạch 

Lĩnh 

vực đủ 

diều 

kiện sát 

hạch để 

cấp 

CCHN 

Hạng  Đạt 
Không 

đạt 

Ghi 

chú 

1 
Ấu Hồng 

Hiển 
12/9/1978 002078006035 

Kỹ sư 

hệ thống 

điện 

16/12/2024 
Bộ Công 

an 

Đại 

học 

Điện 

lực 

Vừa làm 

vừa học 

Giám 

sát 

công 

tác LĐ 

thiết bị 

vào 

công 

trình 

đường 

dây và 

TBA 

Giám 

sát công 

tác LĐ 

thiết bị 

vào 

công 

trình 

đường 

dây và 

TBA 

III   x 

- Tại 

mục 

kính 

gửi 

trong 

đơn 

ghi: 

Hiệp 

hội các 

nhà 

thầu 

xây 

dựng 

Việt 

Nam; 

Đơn đề 

nghị kê 

khai 

thiếu 

thời 

gian (từ 

15/5/20

24-

tháng 

1/2025)

. 
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- Đơn 

đề nghị 

kê khai 

không 

đúng 

với thời 

gian 

theo các 

quyết 

định 

giao 

nhiệm 

vụ: số 

19/QĐ-

XNTQ 

ngày 

02/8/20

23; số 

12/QĐ-

XNTQ 

ngày 

01/5/20

24;  

Đơn đề 

nghị kê 

khai các 

công 

trình 

cấp III, 

Quyết 

định 

giao 

nhiệm 

vụ công 

trình 

cấp IV. 



6 

 

2 
Đặng Hương 

Ly 
26/7/1980 002180000026 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

cầu 

đường 

bộ 

10/10/2023 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

giao 

thôn

g 

vận 

tải 

Chuyên 

tu 

Giám 

sát 

công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

Giám 

sát công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

III   x 

Không 

có 

Quyết 

định 

phân 

công 

(giao 

nhiệm 

vụ) 

Định 

giá xây 

dựng 

Định 

giá xây 

dựng 

I x   
Đủ đk 

sát hạch 

3 
Đỗ Chí 

Thanh 
12/8/1973 001073038286 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

14/6/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Kiến 

trúc 

Hà 

Nội 

Tại chức 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

II   x 

Đơn đề 

nghị kê 

khai 

thiếu 

thời 

gian 

kinh 

nghiệm 

đề nghị 

xét 

hạng II 

(từ 

tháng 

7/2023 

đến 

tháng 

6/2025) 

4 
Đoàn Xuân 

Thịnh 
24/4/1981 033081007030 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

đường 

bộ 

25/4/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

giao 

thôn

g 

Tại chức 

Khảo 

sát địa 

hình 

Khảo 

sát địa 

hình 

III   x 

Đơn đề 

nghị kê 

khai 

thiếu 

thời 

gian 
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vận 

tải 

kinh 

nghiệm 

(từ 

tháng 

5/2023 

đến 

tháng 

8/2024) 

Giám 

sát 

công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

Giám 

sát công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

III   x 

Hồ sơ 

không 

có 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

HĐXD 

lĩnh vực 

giám 

sát 

(Đơn đề 

nghị và 

Quyết 

định 

phân 

công 

giao 

nhiệm 

vụ là 

giám 

sát 

trưởng) 

5 
Dương Mạnh 

Cường 
16/5/1977 002077004854 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

dân 

dụng và 

09/5/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Kiến 

trúc 

Hà 

Nội 

Vừa làm 

vừa học 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

I x   
Đủ đk 

sát hạch 
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công 

nghiệp 

6 
Lê Giang 

Thanh 
15/6/1976 007076011853 

Kỹ sư 

điện khí 

hóa - 

cung 

cấp điện 

16/02/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

công 

nghi

ệp 

Chính 

quy 

Thiết 

kế cơ - 

điện 

công 

trình 

Thiết kế 

cơ - 

điện 

công 

trình 

III   x 

Đơn đề 

nghị kê 

khai 

thiếu 

thời 

gian 

kinh 

nghiệm 

(từ 

tháng 

8/2024 

đến 

tháng 

10/2024

); Quyết 

định 

phân 

công 

giao 

nhiệm 

vụ cán 

bộ khảo 

sát 

7 
Lưu Ngọc 

Quý 
18/9/1999 002099006400 

Kỹ sư 

kỹ thuật 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

11/10/2024 
Bộ Công 

an 

Đại 

học 

giao 

thôn

g 

vận 

tải 

- 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

III   x 

Đơn đề 

nghị kê 

khai 

không 

đúng 

với 

Quyết 

định 

phân 

công 
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(giao 

nhiệm 

vụ);  

Định 

giá xây 

dựng 

Định 

giá xây 

dựng 

III   x 

Không 

có 

Quyết 

định 

phân 

công 

(giao 

nhiệm 

vụ) 

8 
Nguyễn Anh 

Tú 
27/9/1977 008077009449 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

công 

trình 

trên 

sông - 

nhà máy 

thủy 

điện 

04/3/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Xây 

dựng 

Chính 

quy 

Giám 

sát 

công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

Giám 

sát công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

II   x 

- Đơn 

đề nghị 

cấp 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

HĐXD 

kê khai 

không 

đây đủ 

thông 

tin theo 

Mẫu số 

01 Phụ 

lục IV 

Nghị 

định số 

175/NĐ

-CP 

ngày 

30/12/2

024. 

- Chứng 

Định 

giá xây 

dựng 

Định 

giá xây 

dựng 

I   x 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

I   x 
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chỉ 

Quản lý 

dự án - 

hạng I 

hết hạn 

từ 

02/7/20

23. 

- Chứng 

chỉ GS 

thi công 

XD - 

Hạng II 

hết hạn 

từ năm 

2014. 

- Chứng 

chỉ 

Định 

giá - 

Hạng I 

không 

có tài 

liệu 

chứng 

minh 

kinh 

nghiệm 
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9 
Nguyễn Duy 

Thuận 
11/7/1971 008071000112 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

cầu 

đường 

bộ 

18/02/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

giao 

thôn

g 

vận 

tải 

Tại chức 

Giám 

sát 

công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

Giám 

sát công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

II   x 

- Đơn 

đề nghị 

cấp 

Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

HĐXD 

kê khai 

không 

đây đủ 

thông 

tin theo 

Mẫu số 

01 Phụ 

lục IV 

NĐ số 

175/NĐ

-CP 

ngày 

30/12/2

024.- 

Không 

có 

Quyết 

định 

giao 

nhiệm 

vụ 

chứng 

minh 

kinh 

nghiệm 

từ năm 

2020 

đến 

tháng 5 
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năm 

2024 

(Chứng 

chỉ 

GS1-

027-

00074 

đã hết 

hạn từ 

năm 

2021) 

10 
Nguyễn Văn 

Thảo 
17/9/1986 037086004864 

Kỹ sư 

kỹ thuật 

công 

trình 

xây 

dựng 

03/12/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

công 

nghi

ệp 

Chính 

quy 

Thiết 

kế kết 

cấu 

công 

trình 

xây 

dựng 

dân 

dụng 

Thiết kế 

kết cấu 

công 

trình 

xây 

dựng 

dân 

dụng 

III   x 

Ttrong 

đơn đề 

nghị 

cấp 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

HĐXD 

kê khai 

tham 

gia thiết 

kế 02 

công 

trình cải 

tạo sửa 

chữa. 

(không 

chứng 

minh 

được 

cải tạo 

sửa 

chữa có 

thay đổi 
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kết cấu 

không)  

11 
Nguyễn Viết 

Tuyến 
05/9/1983 034083016508 

Kỹ sư 

xây 

dựng 

dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

10/10/2022 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Kiến 

trúc 

Hà 

Nội 

Chính 

quy 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

III x     

12 
Nông Quang 

Dũng 
06/8/1991 002091006410 

Kỹ sư 

công 

nghệ kỹ 

thuật 

giao 

thông 

13/07/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

công 

nghệ 

giao 

thôn

g 

vận 

tải 

Chính 

quy 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

II   x 

Đề nghị 

kiểm tra 

lại 

thông 

tin 

trong 

đơn đề 

nghị và 

Quyết 

định 

phân 

công 

(giao 

nhiệm 

vụ); 

Không 

có 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

nộp 

theo hồ 



14 

 
sơ nên 

không 

xác 

định 

được 

Hạng 

chứng 

chỉ 

13 
Quán Anh 

Hiếu 
07/9/1983 002089010650 

Kỹ sư 

kỹ thuật 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

25/06/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Phư

ơng 

Đôn

g 

Chính 

quy 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

II   x 

Không 

có 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

HĐXD 

nộp 

kèm 

theo hồ 

sơ, nên 

không 

có căn 

cứ để 

xét sát 

hạch, 

cấp 

chứng 

chỉ 

14 
Trần Trung 

Kiên 
24/5/1977 002077001405 

Kỹ sư 

kỹ thuật 

công 

trình 

xây 

dựng 

25/04/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Xây 

dựng 

Vừa làm 

vừa học 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

II x   
Đủ đk 

sát hạch 



15 

 

15 
Vi Trọng 

Hiếu 
01/4/1989 002089008146 

Kỹ sư 

kỹ thuật 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

16/08/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

công 

nghệ 

giao 

thôn

g 

vận 

tải 

Vừa làm 

vừa học 

Giám 

sát 

công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

Giám 

sát công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

III x   
Đủ đk 

sát hạch 

16 
Vũ Khánh 

Toàn 

31/12/199

4 
008094001153 

Kỹ sư 

công 

nghệ kỹ 

thuật 

giao 

thông 

23/04/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

công 

nghệ 

giao 

thôn

g 

vận 

tải 

Chính 

quy 

Giám 

sát 

công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

Giám 

sát công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

III   x 

- Đơn 

đề nghị 

cấp 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

HĐXD 

kê khai 

thông 

tin 

không 

đúng 

mẫu 

quy 

định. 

- Không 

đủ điều 

kiện 

xét, sát 

hạch 

chứng 

chỉ 



16 

 

17 
Nguyễn Đại 

Kiên 
13/8/2000 008200004392 

Kỹ sư 

kỹ thuật 

xây 

dựng  

25/06/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Kiến 

trúc 

Hà 

Nội 

  

Giám 

sát 

công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

dân 

dụng 

Giám 

sát công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

dân 

dụng 

III   x 

- Đơn 

đề nghị 

cấp 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

HĐXD 

kê khai 

thông 

tin chức 

danh/ 

nội 

dung 

công 

việc 

thực 

hiện 

không 

đúng 

quy 

định; 

Tại mục 

kính 

gửi ghi: 

Sở Xây 

dựng 

tỉnh Hà 

Giang. 

- Kê 

khai 

thông 

tin chức 

danh/ 

nội 

dung 

công 



17 

 
việc 

thực 

hiện: 

Giám 

sát thi 

công 

xây 

dựng 

của 03 

công 

trình 

(khi 

chưa có 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

HĐXD 

lĩnh vực 

giám 

sát); 03 

Quyết 

định 

giao 

nhiệm 

vụ cùng 

ngày 

14/7/20

23  

18 
Trần Mạnh 

Hà 
31/7/1976 008076000686 

Kỹ sư 

kỹ thuật 

điện- 

Ngành 

hệ thống 

điện 

07/04/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Bác

h 

khoa 

Hà 

Nội 

Vừa làm 

vừa học 

Thiết 

kế cơ - 

điện 

công 

trình 

Thiết kế 

cơ - 

điện 

công 

trình 

II x   

Đủ đk 

sát hạch 

Giám 

sát 

công 

Giám 

sát công 

tác LĐ 

II x   



18 

 
tác LĐ 

thiết bị 

vào 

công 

trình  

thiết bị 

vào 

công 

trình  

Định 

giá xây 

dựng 

Định 

giá xây 

dựng 

III x   

19 
Lê Hồng 

Thanh 

15/01/196

8 
037068000046 

Kỹ sư 

dân 

dụng và 

công 

nghiệp 

30/03/2023 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Xây 

dựng 

Tại chức 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

Quản lý 

dự án 

ĐTXD 

III x   

Đủ đk 

sát hạch 

Giám 

sát 

công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

Giám 

sát công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

III x   

Giám 

sát 

công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

dân 

dụng 

Giám 

sát công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

dân 

dụng 

III x   

20 
Ngô Đức 

Cương 

07/10/198

0 
008080006041 

Kỹ thuật 

điện 

năng 

01/06/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

Chính 

quy 

Thiết 

kế cơ - 

điện 

Thiết kế 

cơ - 

điện 

III x   
Đủ đk 

sát hạch 



19 

 
công 

nghi

ệp 

công 

trình 

công 

trình 

21 
Đào Đức 

Thọ 

16/11/198

2 
008082001359 

Kỹ sư 

kỹ thuật 

công 

trình 

xây 

dựng 

12/04/2021 

Cục CS 

QLHC 

về 

TTXH 

Đại 

học 

Xây 

dựng 

Vừa làm 

vừa học 

Giám 

sát 

công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

dân 

dụng 

Giám 

sát công 

tác thi 

công 

xây 

dựng 

công 

trình 

dân 

dụng 

II x   
Đủ đk 

sát hạch 

 


		2026-01-06T15:09:17+0700


		2026-01-06T15:13:30+0700


		2026-01-06T15:13:30+0700


		2026-01-06T15:13:30+0700


		2026-01-06T15:13:30+0700


		2026-01-06T15:13:30+0700


		2026-01-06T15:13:30+0700




